
STT CHỈ TIÊU Đơn vị tính
Kế hoạch 

năm 2025

Ước TH 

năm 2025

So sánh kết 

quả đạt 

được với kế 

hoạch 2025 

(%)

Kế hoạch 

năm 2026
Ghi chú

1 Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm % 8 8 100 8,42

2

Tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn so với 

dự toán UBND tỉnh giao tại Quyết định số 566/QĐ-

UBND ngày  29/7/2025

% > 20 >20 20,15 123,915

3 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công % 100 100 100 100

4 Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Triệu đồng 64,7 64,7 100 69,7

5
Tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều 

giảm
% 1,0 1,0 100 1,0

6 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia % 100 76,92 76,92 85

7 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 95 95 100 95

8 Bảo hiểm xã hội tự nguyện Người 1.320 700 53,03 1.000

9 Xóa nhà tạm theo kế hoạch % 100 100 100 100

10
Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch qua hệ 

thống cấp nước tập trung
% 99,54 100,0 100,46

11 Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh % 98,83 99 100,17

(10) Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch % 87,4

(11) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt % 88,5

12 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị % 87 87 100 87

13 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở nông thôn % 87 87 100 87

14 Tỷ lệ che phủ rừng % 1,98 1,98 100 1,98

III. CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

Phụ lục

KẾT QUẢ ƯỚC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THEO QUYẾT ĐỊNH 1222 CỦA UBND TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /11/2025 của UBND xã Đức Lập)

I. CHỈ TIÊU KINH TẾ

II. CHỈ TIÊU XÃ HỘI
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